
1BIỂU 2: DANH SÁCH, CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC LẤY MẪU VÀ KIỂM NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU ĐẢM BẢO ATTP NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN
TRONG DỊP TẾT TRUNG THU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 221/BC-PTNT&QLCL ngày 5 tháng 10 năm 2026 của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng)

STT Tên Cơ sở Địa chỉ

Kết quả lấy mẫu Tết trung thu năm 2026

Số điện thoạiCơ sở
được

lấy mẫu
Loại mẫu Ký hiệu mẫu Chỉ tiêu yêu cầu

kiểm nghiệm
Kết quả

kiểm nghiệm
Ngày phân

tích
Văn bản áp

dụng

Tổng 21 24

1  Xã Than Uyên 3 3

1 Kiều Thị Dần Chợ trung tâm xã Than Uyên X Thịt Lợn TH.U.TL.01 Clenbuterol
Đang kiểm

nghiệm, chưa
có kết quả

0382289467

2 Phạm Thị Hải Yến Chợ trung tâm xã Than Uyên X Cải Thảo TH.U.CT.02 Formaldehyde " 0796031287

3 Trần Thị Thanh Tuệ Cẩm Trung 1, xã Than Uyên X Cá Chim TH.U.CC.03 Sulfile " 0376861268

II  Xã Tân Uyên Tổng 2 2

4 Văn Tiến Mậu Thôn 2, xã Tân Uyên, X Giò Lợn TU.GL.01 Borat (hàn the) " 0344929886

5 Trần Thị Lựu Thôn 2, xã Tân Uyên, X Thịt Lợn TU.TL.02 Clenbuterol " 0329843565

III Xã Mường Khoa Tổng 1 1

6 Lê Nam Tân- Hợp tác xã
Phúc khoa

Bản Phúc khoa, xã Phúc
Khoa X Chè Khô TU.CK.03 Buprofezin " 0913486299

IV Xã Bình Lư Tổng 3 3

7 Nguyễn Đình Huê Bản Thái Bình, xã Bình Lư X Cải ngọt BL.CN.01
Dư lượng thuốc
BVTV nhóm 48

chất
" 0988340789

8 Nguyễn Thị Hồi Chợ trung tâm, xã Bình Lư X Thịt Lợn BL.TL.02 Clenbuterol " 0388598478

9 Nguyễn Thị Huế Chợ trung tâm, xã Bình Lư X Cá Chim BL.CC.03 Sulfile " 0385109306

V Xã Phong Thổ Tổng 1 1

10 Trần Công Danh Chợ Mường So, xã Phong
Thổ X Cá Nục MS.CN.01 Sulfile " 0972031937

VI  Phường Tân Phong Tổng 5 6
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11 Vũ Quang Khiết- HTX
Quyết Tiến

Tổ dân phố Đoàn kết, phường
Tân Phong X Chè khô TP.CK.01 Buprofezin " 0986382366

12 Lưu Thị Hồng Tổ 10, phường Tân Phong X Giò Lợn TP.GL.01 Borat (hàn the) " 0975972437

13 Kiều Công Mười Tổ 10, phường Tân Phong X Thịt Lợn TP.TL.03 Clenbuterol " 0972661717

14 Nguyễn Thị Duyến Tổ 10, phường Tân Phong

X Cải Thảo TP.CT.04 Formaldehyde; "

0904928875
X Dưa Chuột TP.DC.05

Dư lượng thuốc
BVTV nhóm 48

chất;
"

15 Doãn Thị Thu Tổ 10, phường Tân Phong X Thịt Lợn TP.TL.06 Clenbuterol " 0867186804

VII Phường Đoàn Kết Tổng 6 8

16 Nguyễn Thị Lan (Đầu
mối cung cấp các xã)

Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết X

Cải Thảo ĐK.CT.01 Formaldehyde; "

0978285866
Cà Tím ĐK.CT.02

Dư lượng thuốc
BVTV nhóm 48

chất;
"

Cà Rốt ĐK.CR.03
Dư lượng thuốc
BVTV nhóm 48

chất;
"

17 Hà Thị Ly Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết X Giò Lợn ĐK.GL.04 Borat (hàn the) " 0343982519

18 Ngô Thế Lương Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết X Giò Lợn ĐK.GL.06 Borat (hàn the) " 0888445567

19 Nguyễn Thị Đông Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết X Thịt Lợn ĐK.TL.07 Clenbuterol " 0972035016

20 Phạm Thị Thu Hiền Chợ Đoàn Kết, phường Đoàn
Kết X Thịt Lợn ĐK.TL.08 Clenbuterol " 0374941994

21 Lương Thị Tuyết Tổ dân phố Cư Nhà Na,
phường Đoàn Kết X Chè Khô ĐK.CK.01 Buprofezin " 0945369972

            Cơ sở được lấy mẫu kiểm nghiệm đánh dấu X
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